
  TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 115/2018/DS-ST. 

Ngày: 30-11-2018.  

V/v: “Tranh chấp h p   ng  

  n s  v   ua  án tài sản”.   

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  T NH   N TRE 

-                                            

          -                    Ông Nguyễn Văn Nguyên.  

                        

+ Bà Mai Th  Nh c       

+ Ông Nguyễn  h  Thành        

-                   Ông Lê Văn Tuấn - Thư ký T a án nh n   n huy n 

Mỏ  ày Na   t nh Bến Tr    

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ       y    ,  ỉ   Bế   re 

                    Ông  h   Thanh Nh n - Kiể  sát viên       

Ngày 30 tháng 11 nă  2018, t i tr  s  T a án nh n   n huy n Mỏ  ày 

Nam  t nh Bến Tr , T a án nh n   n huy n Mỏ  ày Na   t nh Bến Tr    t    

s  th   c ng khai v  án th   ý số: 213/2018/TLST-DS ngày 23 tháng 7 nă  

2018 v  vi c: “ r      ấ                                    ” theo Quyết 

  nh  ưa v  án ra   t    số: 270/2018/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 11 nă  

2018 gi a các  ư ng s :     

- N  y    ơ   Bà Tr n Th      - Sinh nă : 1966    a ch : ấp A     B  huy n 

C  t nh Bến Tr    

N                        y          y    ơ   Ông Nguyễn Văn P - Sinh nă : 

1976    a ch : Khu phố E  th  trấn G  huy n C  t nh Bến Tr   văn  ản  y  uy n ngày 

16/8/2018,  ng P c    t).  

-     ơ    

+ Bà Đ  Th  H - Sinh nă : 1959    a ch : ấp H     I  huy n C  t nh Bến Tr   c  

  t    

+ Ông Đ àn Văn Đ - Sinh nă : 1954    a ch : ấp H     I  huy n C  t nh Bến 

Tre  v ng   t      
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NỘI DUNG V  ÁN  

 ạ             ệ     y 23   á   7  ă  2018,   uy              r   

    X  r      y   

T  tháng 6 nă  2014  ến tháng 6 nă  2017, bà c   án th c ăn chăn nu i 

gia s c  th c ăn ch  h    ch   à Đ  Th  H và  ng Đ àn Văn Đ chăn nu i h  , 

 ến khi  uất chu ng   án h    thì  à H   ng Đ sẽ thanh t án ti n mua th c ăn 

chăn nu i gia s c ch   à. Tuy nhiên  tr ng  uá trình th c hi n thì ph a  à H   ng 

Đ kh ng th c hi n   ng thỏa thuận nên tháng 7 nă  2017 thì  à X kh ng  án 

th c ăn chăn nu i gia s c ch   à H   ng Đ n a  

Và  ngày 06 tháng 7 nă  2017  gi a hai  ên   i t nh t án và  ác   nh  à 

 à H   ng Đ c n n  c a  à số ti n  à 130 434 000  (  t tră   a  ư i tri u  ốn 

tră   a  ư i  ốn ngàn   ng). Bà H   ng Đ c  h a sẽ thanh t án hết số n  này 

tr ng th i h n  a  ư i ngày nhưng kh ng th c hi n  ư c  D  vậy   à X kh i 

ki n yêu c u  à H   ng Đ phải  iên   i trả số ti n  ua th c ăn chăn nu i gia s c 

c n thiếu  à 130 434 000     t tră   a  ư i tri u  ốn tră   a  ư i  ốn ngàn 

  ng  và yêu c u t nh ti n   i  ối v i số n  gốc nêu trên kể t  ngày 06/7/2017 

ch   ến khi   t    s  th   v i   c   i suất  à 1 0 /tháng  Ng ài ra,  à X 

kh ng yêu c u gì khác      

 ạ             y             y 18   á      ă  2018,              Đ  

    H,     Đ    Vă  Đ  r      y  Kh ảng tháng 02      ch nă  2017   à H, 

 ng Đ v i  à   c   ối chiếu và chốt n   à  ng   à c n thiếu  à X số ti n  ua 

th c ăn chăn nu i gia s c  th c ăn ch  h    và th c ăn chăn nu i gia c    th c 

ăn ch  gà   à 129 540 000     t tră  hai  ư i ch n tri u nă  tră   ốn  ư i 

ngàn   ng . Ông  à kh ng c  thỏa thuận sẽ trả hết n  tr ng th i h n  a  ư i 

ngày như  à X trình  ày  và gi a hai  ên c ng kh ng c  thỏa thuận v  vi c phải 

trả ti n   i    chậ  th c hi n ngh a v  trả n   Đối v i yêu c u kh i ki n c a  à 

X thì  à H   ng Đ   ng ý trả ch   à X số ti n c n thiếu  à 129 540 000     t 

tră  hai  ư i ch n tri u nă  tră   ốn  ư i ngàn   ng   kh ng   ng ý trả ti n 

  i vì h àn cảnh gia  ình kh  khăn nên yêu c u  à X kh ng t nh ti n   i   

 ạ              

Ngư i   i  i n th    y  uy n c a nguyên   n thay   i   t ph n yêu c u 

kh i ki n c a nguyên   n v  ti n   i  c  thể:  êu c u      n phải trả ch  nguyên 

  n số n  gốc  à 130 434 000     t tră   a  ư i tri u  ốn tră   a  ư i  ốn 

ngàn   ng  và yêu c u trả ti n   i trên số n  gốc kể t  ngày 06 tháng 7 nă  

2017 ch   ến ngày 06 tháng 11 nă  2018 v i   c   i suất  à 0,83 /tháng vì 

gi a nguyên   n và      n kh ng c  thỏa thuận   c   i suất    chậ  th c hi n 

ngh a v .   
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B    n  à  à Đ  Th  H trình  ày: T i  iên  ản  ấy   i khai ngày 18 tháng 9 

nă  2018  à c  trình  ày  à  à và  ng Đ c n thiếu  à X số ti n  ua th c ăn 

chăn nu i gia s c  th c ăn chăn nu i h    và th c ăn chăn nu i gia c    nu i 

gà   à 129 540 000     t tră  hai  ư i ch n tri u nă  tră   ốn  ư i ngàn 

  ng   Tuy nhiên  sau khi       t   i các tài  i u  ch ng c      à X cung cấp thì 

t i phiên t a   à H th a nhận  à ch   ến th i  iể  hi n nay thì  à và  ng Đ c n 

thiếu  à H số ti n  ua th c ăn chăn nu i gia s c và th c ăn chăn nu i gia c    à 

130 434 000     t tră   a  ư i tri u  ốn tră   a  ư i  ốn ngàn   ng . Nay 

 à X kh i ki n thì  à và  ng Đ   ng ý trả 130 434 000     t tră   a  ư i tri u 

 ốn tră   a  ư i  ốn ngàn   ng  ch   à X nhưng yêu c u  ư c trả   n hàng 

tháng v i   c  à 1 000 000  ng/tháng và yêu c u  à X kh ng t nh ti n   i vì 

h àn cảnh gia  ình c a  à hi n nay g p nhi u kh  khăn       

B    n  à  ng Đ àn Văn Đ v ng   t t i phiên t a   

Đ i  i n Vi n kiể  sát nh n   n huy n Mỏ  ày Na   t nh Bến Tr  phát 

 iểu: Th   phán th   ý  giải  uyết v  án  H i   ng   t    s  th    Thư ký 

phiên t a th c hi n   ng  uy   nh c a B   uật Tố t ng   n s  nă  2015. 

Nguyên   n  ngư i   i  i n th    y  uy n c a nguyên   n th c hi n   ng các 

 uy n  ngh a v   uy   nh t i các  i u 70  71  85  86 c a B   uật Tố t ng   n s  

nă  2015. B    n chưa th c hi n   ng các  uy n  ngh a v  th    uy   nh t i 

các  i u 72 c a B   uật Tố t ng   n s  nă  2015  V  vi c giải  uyết v  án: Sau 

khi t   t t n i  ung v  án  ph n t ch   ánh giá các tài  i u  ch ng c  c  tr ng h  

s  v  án  kết  uả tranh t ng t i phiên t a    i  i n Vi n kiể  sát nh n   n huy n 

Mỏ  ày Na   t nh Bến Tr     ngh  H i   ng   t   :  ăn c  và  các  i u 357, 

430, 440, 468 c a B   uật D n s  nă  2015  Đi u 27 c a Luật H n nh n và gia 

 ình nă  2014  chấp nhận yêu c u kh i ki n c a  à X: Bu c  à H và  ng Đ c  

ngh a v   iên   i trả ch   à X số n  gốc  à 130 434 000     t tră   a  ư i 

tri u  ốn tră   a  ư i  ốn ngàn   ng  và ti n   i kể t  ngày 06 tháng 7 nă  

2017 ch   ến khi   t    s  th   v i   c   i suất  à 0 83 /tháng   

NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

[1] Nguyên   n c    n kh i ki n v  vi c tranh chấp h p   ng   n s  v  

 ua  án tài sản  ối v i      n  à  à Đ  Th  H và  ng Đ àn Văn Đ c ng c    a 

ch  t i ấp H     I  huy n C  t nh Bến Tr  nên T a án nh n   n huy n Mỏ  ày 

Nam  t nh Bến Tr  th   ý  giải  uyết  à ph  h p v i  uy   nh t i các  i u 26, 35  

39 c a B   uật Tố t ng   n s  nă  2015.    

[2] Bà H   ng Đ     ư c tống   t h p    các văn  ản tố t ng th    uy 

  nh t i Đi u 177 c a B   uật Tố t ng   n s  nă  2015 nhưng v n v ng   t 

tr ng giai    n h a giải nên v  án thu c trư ng h p kh ng tiến hành h a giải 
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 ư c th    uy   nh t i Đi u 207 c a B   uật Tố t ng   n s  nă  2015  Đ ng 

th i   ng Đ v ng   t t i phiên t a s  th     n th  hai nên T a án   t    v ng 

  t  ng Đ  à ph  h p v i  uy   nh t i các  i u 227  228 c a B   uật Tố t ng 

  n s  nă  2015       

[3] T i phiên t a   à H th a nhận c n n   à X t ng số ti n  ua th c ăn 

chăn nu i  à 130 434 000     t tră   a  ư i tri u  ốn tră   a  ư i  ốn ngàn 

  ng     i trình  ày này c a  à H ph  h p v i   i trình  ày c a  à X và ngư i 

  i  i n th    y  uy n c a  à X c ng như tài  i u  ch ng c   à t  giấy nhận n  

c a  à H. D  vậy vi c  à X yêu c u  à H   ng Đ  iên   i trả 130 434 000     t 

tră   a  ư i tri u  ốn tră   a  ư i  ốn ngàn   ng  n  gốc  à c  căn c  nên 

 ư c chấp nhận    

[4] Bà H   ng Đ yêu c u  ư c trả n    n hàng tháng v i   c 

1 000 000  ng/tháng nhưng ph a nguyên   n kh ng   ng ý  tr ng khi kh ản n  

nêu trên     ến h n trả và  à H   ng Đ kh ng cung cấp  ư c tài  i u  ch ng c  

nà  ch  thấy gi a hai  ên c  thỏa thuận  à  ng  à  ư c trả n    n hàng tháng 

v i   c 1 000 000  ng/tháng nên kh ng c  c  s   ể chấp nhận yêu c u này c a 

 à H   ng Đ. 

[5] V  ti n   i: Kh ản n  130 434 000     t tră   a  ư i tri u  ốn tră  

 a  ư i  ốn ngàn   ng  nêu trên     ến h n trả và  ngày 06 tháng 7 nă  2017  

nhưng ch   ến nay  à H   ng Đ kh ng c  trả  ư c kh ản ti n nà  ch   à X. 

Tr ng khi     gi a hai  ên kh ng c  thỏa thuận v  vi c trả ti n   i    chậ  th c 

hi n ngh a v  trả n  nên th    uy   nh t i Đi u 357 và Đi u 468 c a B   uật 

D n s  nă  2015  à H   ng Đ phải trả ti n   i    chậ  th c hi n ngh a v  trả 

ti n v i   c   i suất 0,83%/tháng  tư ng  ư ng 10 /nă    D  vậy  yêu c u c a 

nguyên   n v  ti n   i  à ph  h p v i  uy   nh c a pháp  uật nên  ư c chấp 

nhận     thể ti n   i  ư c t nh như sau: 130 434 000  ng   0 83 /tháng   16 

tháng   17 321 635 2  ng   ấy tr n số  à 17 321 500    ư i  ảy tri u  a tră  

hai  ư i  ốt ngàn nă  tră    ng  ti n   i   

[6] V  án ph    n s  s  th  : Bà X kh ng phải ch u án ph    n s  s  

th m. Bà H   ng Đ phải ch u 7 387 500    ảy tri u  a tră  tá   ư i  ảy ngàn 

nă  tră    ng  ti n án ph    n s  s  th  ; nhưng  à H  à th n nh n  i t s   ư c 

c   uan Nhà nư c c  th    uy n cấp giấy ch ng nhận gia  ình  i t s    ng Đ 

hi n nay    sáu  ư i  ốn tu i  th    uy   nh t i Đi u 2 c a Luật Ngư i ca  tu i 

thì  ng Đ  à ngư i ca  tu i   Bà H   ng Đ c   à    n  in  iễn án ph    n s  s  

th   nên căn c  và  các  i u 12  14 và Đi u 15 c a Ngh   uyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy  an thư ng v  Quốc H i  uy 

  nh v    c thu   iễn  giả   thu  n p   uản  ý và s    ng án ph      ph  T a án 

thì  à H   ng Đ  ư c  iễn n p án ph    n s  s  th    à  ng   à phải ch u. 

Vì     lẽ  r  ,  
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QUY T Đ NH  

 ăn c  và  các  i u 357, 430, 440, 468 c a B   uật D n s  nă  2015; các 

 i u 5, 147, 271, 273, 278, 280 c a B   uật Tố t ng   n s  nă  2015; các  i u 

12  14  15 và Đi u 26 c a Ngh   uyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 nă  2016 c a Ủy  an thư ng v  Quốc H i  uy   nh v    c thu   iễn  giả   

thu  n p   uản  ý và s    ng án ph  và    ph  T a án. Tuyên:  

1/  hấp nhận yêu c u kh i ki n c a  à Tr n Th  X: Bu c  à Đ  Th  H và 

 ng Đ àn Văn Đ c  ngh a v   iên   i trả ch   à Tr n Th  X số n  gốc  à 

130 434 000     t tră   a  ư i tri u  ốn tră   a  ư i  ốn ngàn   ng  và 

17 321 500    ư i  ảy tri u  a tră  hai  ư i  ốt ngàn nă  tră    ng  ti n 

  i     

2/ Kể t  ngày  ản án c  hi u   c pháp  uật   à Tr n Th  X c    n yêu c u 

thi hành án nếu  à Đ  Th  H và  ng Đ àn Văn Đ chưa thi hành   ng số ti n nêu 

trên thì  à Đ  Th  H và  ng Đ àn Văn Đ phải  iên   i ch u ti n   i  ối v i số 

ti n chậ  trả tư ng  ng v i th i gian chậ  thi hành án th     c   i suất  ư c 

 uy   nh t i kh ản 2 Đi u 468 c a B   uật D n s  nă  2015   

3/ V  án ph    n s  s  th  :   

3 1  H àn trả   i ch   à Tr n Th  X số ti n t    ng án ph    n s  s  th   

   n p  à 3 652 000    a tri u sáu tră  nă   ư i hai ngàn   ng  th    iên  ai 

thu t    ng án ph      ph  t a án số: 0018800 ngày 23 tháng 7 nă  2018 c a  hi 

c c Thi hành án   n s  huy n C  t nh Bến Tr    

3.2) Bà Đ  Th  H và  ng Đ àn Văn Đ  ư c  iễn n p án ph    n s  s  

th  .   

4/ V   uy n kháng cá   kháng ngh   ối v i  ản án: Bà Tr n Th  X   à Đ  

Th  H c   uy n kháng cá   ản án này tr ng th i h n  ư i  ă  ngày kể t  ngày 

tuyên án s  th  ; riêng  ng Đ àn Văn Đ v ng   t t i phiên t a c   uy n kháng 

cá   ản án tr ng th i h n  ư i  ă  ngày kể t  ngày  ư c nhận  ản án h  c 

ngày  ản án  ư c niê  yết; Vi n kiể  sát nh n   n huy n Mỏ  ày Na   t nh 

Bến Tr  c   uy n kháng ngh   ản án này tr ng th i h n  ư i  ă  ngày kể t  

ngày tuyên án s  th  ; Vi n kiể  sát nh n   n t nh Bến Tr  c   uy n kháng 

ngh   ản án này tr ng th i h n 01    t  tháng ngày kể t  ngày tuyên án s  th   

 ể yêu c u T a án nh n   n t nh Bến Tr        t  giải  uyết   i v  án th   th  

t c ph c th    

5/ Trư ng h p  ản án  ư c thi hành th    uy   nh t i Đi u 2 c a Luật Thi 

hành án   n s  thì ngư i  ư c thi hành án   n s   ngư i phải thi hành án   n s  

c   uy n thỏa thuận thi hành án   uy n yêu c u thi hành án  t  nguy n thi hành 

án h  c    cư ng chế thi hành án th    uy   nh t i các  i u 6  7, 7a, và 9 c a 
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Luật Thi hành án   n s ; th i hi u thi hành án  ư c th c hi n th    uy   nh t i 

Đi u 30 c a Luật Thi hành án   n s  /. 

                                                                       TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M  

-  ác  ư ng s ;                                                        TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA  

- VKSND huy n Mỏ  ày Na ;                                                                    Đ  ký   

- Chi c c T H   D S huy n C  t nh Bến Tr ;                                N    n V n N    n  

-  h ng KTNV và T H  -T ND t nh Bến Tr ;  

- Lưu: H  s  v  án  Vp  Bp .   

 
 


